
TRƯỜNG TIỂU HỌC LỆ CHI

DANH SÁCH LỚP 1A NĂM HỌC 2024-2025

STT Số định danh Họ và tên Ngày tháng

1 060218009099 Lê Huy Ngọc 08/06/2018

2 001218053430 Nguyễn Đức Trọng 13/11/2018

3 001218038584 Nguyễn Văn Thông 04/09/2018

4 001218005209 Vũ Bá Minh Khôi 11/02/2018

5 001218049052 Nguyễn Duy Hưng 25/10/2018

6 001218009672 Vũ Văn Hiệp 15/03/2018

7 001218007605 Nguyễn Minh Quang 16/01/2018

8 001218032985 Vũ Văn Tiến 04/08/2018

9 001218016803 Vũ Minh Vương 22/04/2018

10 001218025979 Nguyễn Đức Khánh 23/06/2018

11 001218029895 Trần Minh Quang 18/07/2018

12 001318009349 Nguyễn Gia Hân 13/03/2018

13 001218046448 Nguyễn Hoàng Đăng 22/09/2018

14 001218014544 Phạm Tuấn Anh 12/04/2018

15 001218005204 Nguyễn Đức Phúc 03/01/2018

16 001218056967 Nguyễn Quang Hải 28/11/2018

17 001318012863 Trần Thanh Hà 07/04/2018

18 001318025484 Nguyễn Ngọc Minh Châu 07/07/2018

19 001218024536 Nguyễn Bảo Lâm 17/06/2018

20 001318007945 Nguyễn Mai Phương 06/03/2018

STT Số định danh Họ và tên Ngày tháng

21 001218040571 Dương Ngọc Minh Tuấn 15/09/2018

22 001318056199 Nguyễn Bảo Anh 08/07/2018

23 001218061939 Lê Trần Tùng Anh 30/12/2018

24 001218056491 Nguyễn Đỗ Bảo 28/11/2018

25 001318045770 Nguyễn Hà Phương 12/11/2018

26 001218036878 Nguyễn Minh Chiến 20/08/2018

27 001318004329 Nguyễn Thị Thu Huyền 07/02/2018

28 001318042506 Dương Thu Thủy 22/07/2018

29 025318012652 Hà Nhật Vy 20/03/2018

30 001218039028 Nguyễn Tùng Lâm 26/08/2018

31 001318032094 Nguyễn Quỳnh Chi 23/08/2018

32 001218023719 Dương Hoàng Bách 11/06/2018

33 001218031991 Chu Nhất Minh 27/07/2018

34 001218060712 Vũ Trọng Minh Khang 21/12/2018

35 001218007611 Ngô Việt Anh 28/02/2018

36 001318042504 Dương Bảo Anh 26/08/2018

37 001318034840 Đinh Lan Ngọc 07/09/2018

38 024218003217 Nguyễn Minh Hoàng 29/07/2018

39 033318006071 Nguyễn Hà Anh 04/10/2018

40 001318043127 Phạm Vũ Hà Phương 11/10/2018



TRƯỜNG TIỂU HỌC LỆ CHI

DANH SÁCH LỚP 1B NĂM HỌC 2024-2025

STT Số định danh Họ và tên Ngày tháng

1 001318007430 Nguyễn Bảo An 15/02/2018

2 001218041270 Hoàng Gia Ân 06/09/2018

3 001318042054 Đinh Ngọc Anh 18/10/2018

4 001318025625 Nguyễn Tú Anh 10/07/2018

5 001218045649 Nguyễn Tùng Anh 13/09/2018

6 001218031987 Trần Duy Anh 26/07/2018

7 034218006450 Vũ Bảo Anh 12/12/2018

8 001318051761 Vũ Lâm Anh 15/11/2018

9 001218059524 Nguyễn Đắc Hoàng Đăng 05/12/2018

10 001218010513 Nguyễn Ngọc Đông 18/03/2018

11 001218000422 Nguyễn Minh Đức 05/01/2018

12 001218001770 Nguyễn Ngọc Đức 21/01/2018

13 001318047925 Nguyễn Tuyết Dung 14/11/2018

14 001318041596 Phan Tuệ Dương 12/10/2018

15 001218057796 Vũ Mạnh Hà 06/12/2018

16 001218005193 Nguyễn Gia Huy 12/01/2018

17 001218018283 Nguyễn Nhật Khang 05/05/2018

18 001218003937 Vũ Bá Minh Khôi 03/02/2018

19 001318052031 Phạm Khánh Linh 10/12/2018

20 001318022491 Vũ Hà Linh 11/06/2018

21 001218013394 Bùi Khánh Minh 24/03/2018

STT Số định danh Họ và tên Ngày tháng

22 001218036527 Nguyễn Anh Minh 23/08/2018

23 001218031196 Nguyễn Đức Minh 18/07/2018

24 001218023728 Nguyễn Gia Minh 06/06/2018

25 001318019655 Nguyễn bảo Ngân 02/06/2018

26 001218017056 Nguyễn Minh Nhật 28/04/2018

27 001218041667 Vũ Minh Nhật 11/09/2018

28 001218055049 Trần Bảo Sơn 15/11/2018

29 001218008512 Nguyễn Thành Tâm 05/03/2018

30 001218031441 Nguyễn Văn Thiện 24/07/2018

31 001318036544 Vũ Anh Thư 21/09/2018

32 001318054098 Vũ Thị Kim Tiến 30/12/2018

33 001318024319 Nguyễn Ngọc Trâm 20/06/2018

34 001318000480 Nguyễn Quỳnh Trâm 10/01/2018

35 001218048174 Nguyễn Vũ Trọng 08/10/2018

36 001318011001 Vũ Thanh Trúc 19/03/2018

37 001218018284 Đặng Quang Trường 05/05/2018

38 035318003643 Nguyễn Diệu Tú 21/07/2018

39 001218017904 Nguyễn Thanh Tùng 27/04/2018

40 001218027127 Vũ Bá Tùng 29/06/2018

41 001318056918 Vũ Thị Hoàng Yến 08/11/2018



TRƯỜNG TIỂU HỌC LỆ CHI

DANH SÁCH LỚP 1C NĂM HỌC 2024-2025

STT Số định danh Họ và tên Ngày tháng

1 027318003991 Nguyễn Ánh Ngọc 17/10/2018

2 036318011079 Nguyễn An Nhiên 25/10/2018

3 001318050061 Nguyễn Hà Tâm Anh 05/12/2018

4 001318032360 Chu Thảo Nguyên 10/08/2018

5 001318023871 Nguyễn Thảo Vy 29/06/2018

6 001218060716 Nguyễn Phúc Minh 23/12/2018

7 036318014403 Phạm Mai Phương 11/12/2018

8 035318001493 Lại Ngọc Linh 15/03/2018

9 001318052032 Nguyễn Thiên An 24/11/2018

10 001218036111 Trần Minh Hiếu 13/08/2018

11 001318006898 Nguyễn Tú Anh 27/02/2018

12 025318014098 Hoàng Gia Hân 08/06/2018

13 001318034519 Triệu nhật Vy 08/09/2018

14 001318005300 Đòan Ánh Dương 30/01/2018

15 001318056588 Nguyễn Ánh Dương 21/11/2018

16 001218015395 Trần Quang Thắng 25/03/2018

17 001218064299 Đặng Bá Duy 27/12/2018

18 033218014534 Phạm Bảo Long 13/01/2018

19 036318013032 Kim Phương Chi 15/11/2018

20 001218010031 Phạm Nhật Quang 07/03/2018

21 036318022604 Trần Bảo Trang 27/11/2018

STT Số định danh Họ và tên Ngày tháng

22 038318000314 Phạm Hương Trà 12/12/2018

23 027318004376 Nguyễn Thanh Trúc 08/05/2018

24 027218008169 Hà Nhật Minh 01/05/2018

25 001318008219 Trần Linh Chi 20/02/2018

26 001318005299 Đặng Linh Chi 19/02/2018

27 024218014767 Vũ Minh Quang 18/05/2018

28 001318012950 Trịnh Như Ngọc 30/03/2018

29 001218009670 Trần Đức Minh 02/03/2018

30 001218048923 Nguyễn Lê Minh 24/10/2018

31 001318031161 Phạm Thảo Anh 21/08/2018

32 001318038936 Đào Thanh Dung 05/10/2018

33 001318049788 Hoàng Gia Hân 27/11/2018

34 001318022578 Vũ Trần Khánh Nhi 24/06/2018

35 001318022577 Vũ Trần Khánh Linh 24/06/2018

36 001218031257 Phạm Bảo Long 21/07/2018

37 001218055965 Vũ Minh Vương 28/11/2018

38 001318004051 Nguyễn Bảo Châu 06/02/2018

39 001318037786 Dương Bảo An 27/08/2018

40 001318035590 Nguyễn Khánh Ngân 02/09/2018

41 001218046449 Trần Minh Chiến 14/10/2018

42 001318002707 Phạm Ngọc Anh Thư 26/01/2018



STT Số định danh Họ và tên Ngày tháng

1 001218055950 Nguyễn Hải Đăng 23/11/2018

2 001318028779 Chu Hồng Linh 29/07/2018

3 001218007606 Nguyễn Hoàng Tùng 20/02/2018

4 001318043482 Nguyễn Ngọc Bích 22/10/2018

5 001318008086 Nguyễn Minh Trang 28/01/2018

6 001218003936 Nguyễn Hải Đăng 08/01/2018

7 001318019370 Nguyễn Tuệ An 31/05/2018

8 001318021068 Đặng Quỳnh Anh 09/06/2018

9 001318002129 Nguyễn Ngọc Hà An 22/01/2018

10 001218011900 Nguyễn Công Minh Hiếu 24/03/2018

11 001218003637 Phạm Gia Phúc 11/01/2018

12 001318054604 Nguyễn Hồng Nhung 28/12/2018

13 001318042501 Đinh quỳnh Như 16/09/2018

14 001218051789 Nguyễn Trần Nhật Minh 29/10/2018

15 001318039750 Phạm Phương Anh 05/10/2018

16 001218000528 Dương Tiến Đạt 09/01/2018

17 001218034431 Chu Gia Hưng 03/08/2018

18 001218018290 Vũ Hùng Cường 15/04/2018

19 001318004328 Nguyễn Anh Thư 15/02/2018

20 001318047922 Nguyễn Khánh Ngọc 06/11/2018

STT Số định danh Họ và tên Ngày tháng

21 001218052068 Trần Hoàng Duy 20/10/2018

22 001318033960 Nguyễn Tường Vy 05/09/2018

23 001318034518 Ngô Trâm Anh 04/09/2018

24 001218062914 Nguyễn Anh Duy 23/12/2018

25 001318043224 Nguyễn Bích Ngọc 22/10/2018

26 001318047025 Nguyễn Bảo Trang 04/11/2018

27 001218052704 Nguyễn Gia Huy 07/11/2018

28 001218064093 Phạm Minh Khang 02/10/2018

29 001218029419 Hoàng Anh Tú 14/07/2018

30 001318002128 Phan Khánh Vy 04/01/2018

31 001318033767 Nguyễn Khánh My 02/09/2018

32 027318013479 Hoàng Nguyễn Minh Anh 11/03/2018

33 001318052422 Nguyễn Phương Thảo 30/11/2018

34 001218025015 Lê Trung Đông 24/05/2018

35 030218005601 Đặng Minh Nhật 31/01/2018

36 001318043478 Vũ Kiều Phương Thảo 15/10/2018

37 001318004474 Vũ Thị Phương Anh 09/02/2018

38 001218034065 Trần Chí Minh 09/08/2018

39 001318054095 Vũ Thị Thùy Dương 30/12/2018

40 001318054375 Đinh Thùy Chi 19/12/2018
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